
STT Tên đơn vị Địa chỉ Tên sản phẩm

Đạt chứng 

nhận sản 

phẩm/OCO

P

 Chứng nhận tiêu 

chuẩn                

chất lượng

Diện 

tích/Q

uy mô 

SX

Sản lượng 

bình 

quân/năm

Thời gian 

thu 

hoạch/cun

g cấp ra 

thị trường

Điện thoại liên hệ

1 CHÈ MÓC CÂU OCOP 4 sao VietGAP 12 ha 75 tấn

2 CHÈ TÔM NÕN 
OCOP 5 sao 

quốc gia
VietGAP 15 ha 100 tấn

3 CHÈ TÔM NÕN OCOP 4 sao VietGAP 15 ha 100 tấn

4 CHÈ ĐINH OCOP 4 sao VietGAP 8 ha 35 tấn

5
MIẾN DONG VIỆT 

CƯỜNG 500g

6
MIẾN DONG VIỆT 

CƯỜNG 200g

OCOP 5 sao 

quốc gia

7
MIẾN KHOAI LANG 

VIỆT CƯỜNG 200g
OCOP 3 sao

8
MIẾN KHOAI LANG 

VIỆT CƯỜNG 500g

9
MIẾN SẮN DÂY 

VIỆT CƯỜNG 200g
OCOP 4 sao 50 tấn

10
MIẾN VIỆT CƯỜNG 

TỎI ĐEN 200g
OCOP 4 sao 50 tấn

11 BẠCH NGỌC TRÀ OCOP 3 sao
Tiêu chuẩn quốc 

tế UTZ Certified

12 TÂM PHÚC TRÀ OCOP 4 sao
Tiêu chuẩn quốc 

tế UTZ Certified

13 TÂN HƯƠNG TRÀ OCOP 4 sao
Tiêu chuẩn quốc 

tế UTZ Certified

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Đỗ Thị Hiệp: 

0915.643.507

Quanh năm

Xã Phúc Xuân, 

TP Thái Nguyên 

(Vùng chè đặc 

sản Tân Cương)

70 tấn20 ha

Xã Hóa Thượng, 

huyện Đồng Hỷ

PHỤ BIỂU DANH SÁCH SẢN PHẨM NÔNG SẢN CỦA CÁC HTX/CÔNG TY/DOANH NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

(Kèm theo Công văn số             /LMHTX-TT ngày     tháng 5 năm 2022)

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Văn Ba: 

0965.668.889

100 tấn
HTX miến Việt 

Cường

200 tấn

ISO 22000 và 

VietGAP
Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Đào Thanh Hảo: 

0988.746.042

Quanh năm
HTX chè Hảo 

Đạt

Hợp tác xã chè 

Tân Hương

Xã Tân Cương,           

TP Thái Nguyên 

(Vùng chè đặc 

sản Tân Cương)



14 THANH HẢI TRÀ OCOP 4 sao

15 TRÀ LA BẰNG OCOP 3 sao

16 ĐINH TÂM TRÀ OCOP 3 sao

17 TÂM TRÀ KHE CỐC OCOP 4 sao VietGAP

18 CHÈ MÓC CÂU VietGAP 30 ha 100 tấn

19 TRÀ TÔM NÕN OCOP 4 sao Hữu cơ 20 ha 50 tấn

20 TRÀ TÚI LỌC OCOP 3 sao Hữu cơ 10 ha 10 tấn

21 MINH TÂM TRÀ OCOP 4 sao VietGAP

22 MỘC TRÀ TÂM MỸ OCOP 4 sao VietGAP

23 HƯƠNG SƠN TRÀ OCOP 4 sao VietGAP

24 TUYẾT HƯƠNG TRÀ OCOP 4 sao VietGAP

25 BẢO LÂM TRÀ OCOP 4 sao VietGAP

26 HÀ THÁI TEA OCOP 4 sao VietGAP 30 ha 20 tấn Quanh năm

27 ĐINH ĐINH TRÀ OCOP 3 sao VietGAP 50 ha 1 tấn

28 TRÀ TÔM NÕN VietGAP 50 ha 15 tấn

29 TRÀ BÁT TIÊN VietGAP 30 ha 25 tấn

30 TRÀ KIM TIÊN VietGAP 30 ha 25 tấn

31 TRÀ PHÚC VÂN TIÊN VietGAP 50 ha 35 tấn

32 TRÀ MÓC CÂU VietGAP 100 ha 80 tấn

33
TRÀ ĐINH 

THƯỢNG HẠNG
OCOP 4 sao

VietGAP, định 

hướng hữu cơ
20 ha 0,5 tấn

34 VẠN LỘC TRÀ OCOP 4 sao
VietGAP, định 

hướng hữu cơ
30 ha 10 tấn

35 TRÀ PHÁT TÀI OCOP 4 sao
VietGAP,định  

hướng hữu cơ
30 ha 15 tấn

36 MỘC TRÀ
VietGAP, định 

hướng hữu cơ
30 ha 15 tấn

Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Thị Hiền: 

0335111666

Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Thị Như 

Trang: 

0985.880.333

Số nhà 107, Tổ 

10, P. Đồng 

Quang, TP Thái 

Nguyên (Vùng 

chè đặc sản Tân 

Cương)

HTX chè Sơn 

Dung

Công ty cổ phần 

chè Hà Thái

Xóm 6, Xã Hà 

Thượng, huyện 

Đại Từ (Vùng 

chè đặc sản La 

Bằng)

HTX chè an toàn 

Khe Cốc

Chủ tich 

HĐQT/Giám đốc: 

Tô Văn Khiêm 

0985.797.589

Quanh năm

Xã Tức Tranh, 

huyện Phú 

Lương (Vùng 

chè đặc sản Tức 

Xã Hóa Trung, 

huyện Đồng Hỷ 

(Vùng chè đặc 

sản Trại Cài)

HTX chè La 

Bằng

VietGAP, định 

hướng hữu cơ
30 ha 54 tấn Quanh năm

Giám đốc: Nguyễn 

Thị Hải: 

0984.591.897

Xã La Bằng, 

huyện Đại Từ 

(Vùng chè đặc 

sản La Bằng)

HTX Tuyết 

Hương
16 ha 60 tấn Quanh năm

Chủ tịch 

HDDQT/Giám đốc: 

Trần Thị Tuyết: 

0375.370.999



37

TRÀ ĐINH TÂN 

CƯƠNG THƯỢNG 

HẠNG

OCOP 4 sao 2ha

38

THIÊN CỔ ĐỆ 

NHẤT TRÀ (Trà ướp 

sen Hồ Tây)

OCOP 4 sao 2ha

39

TRÀ TRUNG DU 

TÂN CƯƠNG 

THƯỢNG HẠNG

OCOP 4 sao 5ha

40

TRÀ TÔM NÕN 

TÂN CƯƠNG 

THƯỢNG HẠNG

5ha

41

TRÀ MÓC CÂU 

TÂN CƯƠNG 

THƯỢNG HẠNG

5ha

42

TRÀ MÓC CÂU 

ƯỚP HOA NHÀI 

TƯƠI 

3ha

43 TRÀ ƯỚP HOA MỘC OCOP 4 sao 1ha

44 TRÀ HÁN VĂN OCOP 4 sao 2ha

45 THÁI MINH TRÀ OCOP 3 sao 3ha

46 CHÈ TÔM NÕN 2ha

47 HƯƠNG MỘC TRÀ 2ha

48 MATCHA OMATEA OCOP 3 sao 1ha

49
TRÀ XANH ƯỚP 

HOA NHÀI 
OCOP 3 sao 1ha

50 TRÀ HOA CÚC CHI 1ha

51 TRÀ HOA HỒNG 1ha

52 TRÀ BẠC HÀ ĐẬU BIẾC 1ha

53 TRÀ XANH TÚI LỌC 1ha

Xã Tân Cương,           

TP Thái Nguyên 

(Vùng chè đặc 

sản Tân Cương)

Quanh nămVietGAP

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Thanh 

Dương: 

0983.359.121

Hợp tác xã chè 

Trung Du Tân 

Cương

60 tấn Quanh năm
VietGAP, định 

hướng hữu cơ

Chủ tich 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Thị Vân: 

0907355568

Hợp tác xã Thái 

Minh

Xã Văn Hán, 

huyện Đồng Hỷ 



54 NHẤT ĐINH TRÀ OCOP 4 sao VietGAP 5 ha 2 tấn Quanh năm

55 TRÀ TÔM NÕN OCOP 4 sao VietGAP 5 ha 28 tấn Quanh năm

56 RAU BÒ KHAI VietGAP 10ha 300 tấn
Từ tháng 4 

đến tháng 9

57
MỲ GẠO BAO THAI 

ĐỊNH HÓA
OCOP 3 sao ATVSTP 90 tấn

58
MỲ PHỞ BAO THAI 

ĐỊNH HÓA
ATVSTP 60 tấn

59
CHÈ THỊNH AN 

ĐẶC BIỆT 
VietGAP

60

CHÈ THỊNH AN 

TRUNG DU THUẦN 

CHỦNG

OCOP 4 sao VietGAP

61
CHÈ THỊNH AN 

TÔM NÕN 
OCOP 4 sao VietGAP

62
CHÈ THỊNH AN 

THƯỢNG HẠNG 
OCOP 3 sao VietGAP

63 LỘC ĐINH TRÀ OCOP 4 sao
VietGAP, định 

hướng hữu cơ
0,5 tấn

64 NHẤT TÂM TRÀ OCOP 3 sao
VietGAP, hướng 

hữu cơ
1,5 tấn

65 TRÀ TÔM NÕN OCOP 4 sao
VietGAP, hướng 

hữu cơ
10 tấn

66 THỨC ĐỈNH TRÀ OCOP 4 sao OCOP 4 sao 5 ha 1,5 tấn

67
TRÀ BÁCH LONG 

HƯƠNG 
OCOP 4 sao OCOP 4 sao 5 ha 1,5 tấn

68 TRÀ NÕN CAO CẤP OCOP 3 sao VietGAP 20 ha 5 tấn

Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Thị hằng: 

0974.059.577

Xã Phượng Tiến, 

huyện Định Hóa 

(Vùng đặc sản 

gạo Bao Thai) 

Thị trấn Sông 

Cầu, huyện Đồng 

Hỷ (Vùng chè 

đặc sản Sông 

Cầu)

Quanh năm

Xóm Phúc 

Thành, Xã Phúc 

Trìu, TP Thái 

Nguyên (Vùng 

chè đặc sản Tân 

Cương)

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Ngô Viết Thuật: 

0981022229 

Xã Phục Linh, 

huyện Đại Từ
Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Đào Thị Thức: 

0987.843.299 

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Vũ Thị Thanh Hảo: 

0368.748.146

HTX chè Thủy 

Thuật

HTX chè Nhật 

Thức

HTX chè Thịnh 

An
50ha 140 tấn

Từ tháng 3 

đến tháng 

12

Hợp tác xã Tâm 

Trà Thái

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Hoàng Thị Tân: 

0915.251.050

Xã Tân Cương,           

TP Thái Nguyên 

(Vùng chè đặc 

sản Tân Cương)

Hợp tác xã chăn 

nuôi sản xuất 

nông sản sạch xã 

Kim Phượng

500m2



69
HTX chè Minh 

Thu

Xóm Hồng Thái 

2, xã Tân Cương, 

TP Thái Nguyên 

(Vùng chè đặc 

sản Tân Cương)

TRÀ TÔM NÕN OCOP 3 sao VietGAP 10 ha 8 tấn Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Thị Thu: 

0979.573.466

70 CHÈ TÔM NÕN  OCOP 4 sao

71
TRÀ HƯƠNG SEN 

CAO SƠN
OCOP 3 sao

72 MATCHA CAO SƠN OCOP 3 sao

73 CHÈ MÓC CÂU OCOP 4 sao

74 CHÈ ĐINH OCOP 4 sao

75 TRÀ MÓC CÂU OCOP 4 sao
VietGAP, hướng 

hữu cơ
5ha 10 tấn

76 TRÀ TÔM NÕN OCOP 4 sao
VietGAP, hướng 

hữu cơ
5 ha 10 tấn

77
Nhất Diệp Hảo Trà- 

Trà đinh
OCOP 4 sao

VietGAP, hướng 

hữu cơ
5 ha 10 tấn

78

Trà xanh, trà móc câu 

đặc biệt, trà hữu cơ, 

Giọt Ngọc Trà, Đinh 

Đinh Trà

VietGAP, hướng 

hữu cơ
10ha 30 tấn

79
HTX Ngựa Bạch 

Xóm Phẩm

Xã Dương 

Thành, huyện 

Phú Bình

CAO NGỰA BẠCH 

TRƯỜNG NGUYÊN
OCOP 4 sao 250kg Quanh năm

Phó Chủ tịch 

HĐQT/Phó GĐ: 

Dương Xuân 

Trường: 

0986.160.758 

80
TRÀ XANH SƠN 

THÀNH
OCOP 4 sao

VietGAP, hướng 

hữu cơ
5ha 1 tấn

81 ĐINH ĐINH TRÀ OCOP 3 sao
VietGAP, hướng 

hữu cơ
5 ha 1 tấn

Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

La Thị Tâm: 

0369762805

Xã Bình Sơn, TP 

Sông Công 

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Phạm Văn Tiến: 

0972.587.677

38 tấn Quanh năm
VietGAP, hướng 

hữu cơ

Hợp tác xã trà 

Cao Sơn
20ha

Xã Minh Lập, 

huyện Đồng Hỷ 

(Vùng chè đặc 

sản Trại Cài) 

Hợp tác xã chè 

an toàn Nguyên 

Việt

Quanh năm
Xã Phú Lạc, 

huyện Đại Từ

HTX chè Sơn 

Thành

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Uông Thị Lan: 

0389.752.829



82 Bí xanh, bí đỏ 1 ha 3,5 tấn

83 Các loại rau ăn lá 3 ha

84 Dưa hấu 2 ha 8 tấn

85 Dưa lê 1 ha 2,5 tấn

86 Trà Đại tiến OCOP 3 sao VietGAP 10 ha 3,5 tấn

87 Chè búp VietGAP 34ha 140 tấn/năm

88 MĂNG KHÔ ATVSTP 20ha 20 tấn

89
NÕN TÂM TRÀ 

HOAN XUYẾN 
OCOP 4 sao

90

Chè xanh Hoan 

Xuyến; Chè móc câu 

loại 1, loại 2

91
BƯỞI DIỄN VÕ 

NHAI
VietGAP 18ha 300 tấn Tháng 12

92 BÍ NẾP CÔ TIÊN VSATTP 300 tấn
Tháng 5- 

tháng 7

93
CAO ĐINH LĂNG 

HOA BÀNG
15ha 3 tạ/năm

94
TRÀ ĐINH LĂNG 

HOA BÀNG 
15ha 3 tạ/năm

95 TRÀ KIM THOA OCOP 4 sao

96 ĐINH TRÀ 

97
TRÀ NÕN HẢO 

HẠNG 

98
TRÀ NÕN ĐẶC 

BIỆT

99 TRÀ BÚP ĐẶC SẢN 

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Phạm Văn Hoa: 

0912.354.779- 

0379.983.050

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Duy Hợi: 

0354.128.885

VSATTP Quanh năm

VietGAP
Từ tháng 7 

đến tháng 9

Quanh năm
Xã Nhã Lộng, 

huyện Phú Bình
HTX Bình Minh

HTX dịch vụ 

Hoa Trung

Xã Tràng Xá, 

huyện Võ Nhai
HTX Đồng Tâm

Hợp tác xã dịch 

vụ nông lâm 

nghiệp Đại Tiến

Xã Phú Thượng, 

huyện Võ Nhai

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Triệu Thị Dung: 

0978.127.346

Quanh năm

Xã Phúc Thuận, 

TX Phổ Yên

HTX chè Hoan 

Xuyến

huyện Phú 

Lương
VietGAP 15 ha 30 tấn

Từ tháng 3 

đến tháng 

10

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Tống Thị Xuyến: 

0332116051

Chủ tịch 

HĐQT/Giám 

đốc:Nguyễn Thị 

Hiệp: 0376209330

HTX chè Kim 

Thoa

Xã Phúc Xuân, 

TP Thái Nguyên 

(Vùng chè đặc 

sản Tân Cương)

VietGAP

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Tống Thị Kim Thoa 

0918.619.025

Quanh năm15 tấn/năm5ha



100 LÚA NẾP VẢI VietGAP 10 ha 30 tấn

101 GẠO NẾP VẢI OCOP 3 sao VSATTP 55 ha 165 tấn

102 GÀ HƠI 

103 GÀ ĐÃ GIẾT MỔ 

104 GÀ GIỐNG

105 TRỨNG GÀ

106
ỚT CHỈ THIÊN SIÊU 

CAY TƯƠI
ATVSTP 900 tấn Quanh năm

107 ỚT KHÔ ATVSTP 200 tấn
Tận thu loại 

2 

108 MĂNG ỚT ATVSTP 10.000 hũ
Tận thu loại 

2 

109
BỘT MATCHA TRÀ 

XANH 

FDA, HACCP 

kiểm nghiệm đat 

chuẩn xuất khẩu

15ha 10 tấn Quanh năm

110 HƯƠNG VÂN TRÀ OCOP 4 sao 8 tấn

111
CHÈ BÚP KHÔ ƯỚP 

SEN TÂY HỒ

500 

bông/tháng

112
NẤM ĐÔNG 

TRÙNG HẠ THẢO
600 500 kg 3 tháng 

113 NẤM LINH CHI 1000 800kg 4 tháng

114 NHUNG HƯƠU 100kg Tháng: 3, 7

115 CON GIỐNG HƯƠU 100 con Quanh năm

116 CAO HƯƠU OCOP 3 sao 100kg Quanh năm

117 THỊT HƯƠU SẤY OCOP 3 sao 1500 lít Tháng: 3, 9

Xã Quyết Thắng, 

TP Thái Nguyên

huyện Phú 

Lương

Xã Tân Khánh, 

Huyện Phú Bình 

(đặc sản gà đồi)

Xã Tân Cương,           

TP Thái Nguyên 

(Vùng chè đặc 

sản Tân Cương)

Xã Tân Hòa, 

huyện Phú Bình

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Thị Hương 

Vân 0986.144.954

Công ty cổ phần 

Khoa học sự 

sống

ATVSTP

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Hoàng Văn Hưng 

0989.764.630

HTX nuôi hươu 

cựu chiến binh 

Trọng Hùng Tân 

Hòa

ATVSTP

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Ngô Văn Hùng 

0915.365.743

Liên hiệp HTX 

nông sản Thái 

Nguyên

36ha
Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Đoàn Thanh Hằng 

0966.885.611

HTX Hương Vân 

Trà
11ha Quanh nămVietGAP

HTX gà đồi hữu 

cơ TÂN PHÚ

300 tấn

Quanh nămVietGAP

Giám đốc: Nguyễn 

Văn Tuyên: 

0986.832.768 hoặc 

0912.885.182

Xóm Trung Tâm, 

xã Ôn Lương, 

huyện Phú 

Lương

HTX nếp vải Ôn 

Lương

Từ tháng 

10 đến 

tháng 11

Phó Chủ tich 

HĐQT/Phó Giám 

đốc: Nguyễn Xuân 

Huế: 0356.238.882



118

HTX chăn nuôi 

và dịch vụ tổng 

hợp Phú Lương

Xã Động Đạt, 

huyện Phú 

Lương

CHIM BỒ CÂU 

PHÁP
ATVSTP

10.000 

đôi 

sinh 

sản

72.000 

con/năm
40 ngày/lứa

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Hoàng Anh Tuấn 

0372.857.114

119 ỔI LINH SƠN VietGAP 10ha 300 tấn Quanh năm

120 RAU BÒ KHAI ATVSTP 5ha 150 tấn Quanh năm

121 LỢN THỊT ATVSTP 5.000 con Quanh năm

122
HTX nông sản 

sạch Phú Mỹ

Số 65, P. Đồng 

Quang, TP Thái 

Nguyên

MĂNG TƯƠI LỤC 

TRÚC (cả vỏ, bóc 

vỏ); MĂNG ỚT, 

MĂNG CHUA

VietGAP 4 ha 40 tấn

Tháng 5 

đến tháng 

10

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Văn Dũng: 

0947.433.443

123 HTX La Hiên

Xã La Hiên, 

huyện Võ Nhai 

(Vùng đặc sản 

Na La Hiên)

NA LA HIÊN

Sản phẩm 

nông nghiệp 

tiêu biểu

VietGAP, Định 

hướng hữu cơ
3 ha 50 tấn

Tháng 7 

đến tháng 9

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Văn 

Dương: 

0983.572.686

124
THT Tương nếp 

Tuyến Loan

Xã Úc Kỳ, huyện 

Phú Bình (đặc 

sản tương nếp 

Thầu Dầu)

TƯƠNG NẾP THẦU 

DẦU PHÚ BÌNH

Sản phẩm 

nông nghiệp 

tiêu biểu

VSATTP 15.000 lít Quanh năm

Tổ trưởng: Dương 

Văn Tuyến: 

0979.895.423

125

HTX trà và du 

lịch cộng đồng 

Tiến Yên

Xã Tân Cương,           

TP Thái Nguyên 

(Vùng chè đặc 

sản Tân Cương)

ĐINH THÁI TRÀ OCOP 4 sao VietGap 10ha 10 tấn Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Bùi Trọng Đại: 

0986.222.435 

126
HTX chè Hương 

Việt

Xã Quyết Thắng, 

TP Thái Nguyên
HƯƠNG VIỆT TRÀ OCOP 3 sao VietGap 7ha 8 tấn Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Lý Thị Hương: 

0974.367.077 

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Hoàng Thị Dậu: 

0987.692.750

Xã Linh Sơn, 

huyện Đồng Hỷ 

(Vùng đặc sản 

Ổi Linh Sơn)

HTX Nông 

nghiệp Linh Sơn



127
TRÀ TRUYỀN 

THUYẾT
OCOP 4 sao VietGap Quanh năm

128 TUYỆT ĐỈNH TRÀ OCOP 3 sao VietGap Quanh năm

129
DẦU LẠC PHÁT 

LỘC 
OCOP 3 sao ATVSTP Quanh năm

130
DẦU ĐẬU NÀNH 

PHÁT LỘC
OCOP 3 sao ATVSTP Quanh năm

131
DẦU MÈ ĐEN 

PHÁT LỘC
OCOP 3 sao ATVSTP Quanh năm

132

HTX nông 

nghiệp thương 

mại - dịch vụ 

Saemaul Phú 

Nam 1

Xã Phú Đô, 

huyện Phú 

Lương

TRÀ TÔM NÕN 

ĐẶC  BIỆT 
OCOP 4 sao VietGap 10ha 15 tấn Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Hoàng 

0949.367.362

133
HTX nông 

nghiệp Động Đạt

Xã Động Đạt, 

huyện Phú 

Lương

TRÀ XANH PHÚ 

LƯƠNG
OCOP 3 sao ATVSTP 7ha 10 tấn Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Hồ Thị Quỳnh 

Trâm 0985.093.286

134
HTX Tân Phú 

Thái

Xã Minh Lập, 

huyện Đồng Hỷ 

(Vùng chè đặc 

sản Trại Cài) 

PHÚ THÁI MỸ TRÀ OCOP 4 sao VietGap 5ha 8 tấn Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Trần Kim Phong 

0353.133.199

135
HTX chè Sáo 

Thịnh

Xã Minh Lập, 

huyện Đồng Hỷ 

(Vùng chè đặc 

sản Trại Cài) 

TRÀ ĐOÀN OCOP 4 sao VietGap 5ha 10 tấn Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Dương Quang Phú 

0856.496.222

136
HTX chè Văn 

Hán

Xã Văn Hán, 

huyện Đồng Hỷ 

CHÈ TÔM NÕN 

VĂN HÁN
OCOP 4 sao VietGap 10ha 15 tấn Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Dương Thị Chang 

0982536882 

7ha 15 tấn

HTX sản xuất và 

chế biến chè 

Thắng Lợi

P. Thắng Lợi, 

TP. Sông Công

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Đặng Thị Ngân 

0972.263.555 

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Dương Đình Quang 

0974.583.802

HTX Quang Hà
TT Hương Sơn, 

Huyện Phú Bình



137

BỘ TRANG PHỤC 

TRUYỀN THỐNG 

DÂN TỘC DAO                  

(bộ nam)

OCOP 3 sao Quanh năm

138

BỘ TRANG PHỤC 

TRUYỀN THỐNG 

DÂN TỘC DAO                  

(bộ nữ)

OCOP 3 sao Quanh năm

139
HTX chè Tình 

Hoan

Xã Văn Hán, 

huyện Đồng Hỷ 

CHÈ TÔM NÕN 

TÌNH HOAN
OCOP 3 sao ATVSTP 10ha 10 tấn Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Thị Tình 

0345.452.049

140
HTX nông sản 

Phú Đạt

Xã Sơn Phú, 

Huyện Định Hóa

TÂM NHƯ TRÀ 

NÕN 
OCOP 3 sao ATVSTP 6ha 10 tấn Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Thị Nguyệt 

0375.426.689 

141

HTX nông sản 

an toàn Liên 

Minh

Xã Liên Minh, 

Huyện Võ Nhai

TRÀ MÓC CÂU 

LIÊN MINH 
OCOP 3 sao ATVSTP 5ha 8 tấn Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Hoàng Thị Hải 

0979.038.985 

142

HTX nông 

nghiệp sạch 

Tràng Xá

Xã Tràng Xá, 

Huyện Võ Nhai

TRÀ MÓC CÂU 

TRÀNG XÁ 
OCOP 3 sao ATVSTP 5ha 8 tấn Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Hoàng Ngọc Vũ 

0978.602.438

143
HTX mỳ bún 

khô Tiến Diện

Xã Tràng Xá, 

Huyện Võ Nhai

BÚN KHÔ TIẾN 

DIỆN 
OCOP 3 sao ATVSTP Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Hoàng Tiến Diện 

0379.157.235

144
HTX mỳ gạo 

Tiền Phong

TT. Đình Cả, 

Huyện Võ Nhai

MỲ GẠO TIỀN 

PHONG
OCOP 3 sao ATVSTP Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Thạch Thị Hương 

0374.232.780 

HTX đa nghề 

Trường Thuận

Xã Hợp Tiến, 

Huyện Đồng Hỷ

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Bàn Văn Trường 

0339.902.798



145

HTX dịch vụ 

nông nghiệp Phú 

Hội

Xã Sơn Phú, 

Huyện Định Hóa
LONG VÂN TRÀ OCOP 3 sao ATVSTP Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

HTX dịch vụ nông 

nghiệp Phú Hội 

0399.371.526

146
HTX sản xuất trà 

An Thái

Xã Vô Tranh, 

Huyện Phú 

Lương

TRÀ NÕN AN THÁI OCOP 3 sao ATVSTP Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Đồng Thị Thương 

0388.559.806

147

HTX truyền 

thống bánh 

chưng Bờ Đậu

Xã Phú Đô, 

huyện Phú 

Lương

BÁNH CHƯNG BỜ 

ĐẬU
OCOP 3 sao ATVSTP Quanh năm

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Bích Liên 

0986.538.910

148 PHÚ ĐÌNH TRÀ OCOP 4 sao ATVSTP Quanh năm

149 TUẤT THOI TRÀ OCOP 4 sao ATVSTP Quanh năm

150 PHÚ ÔNG TRÀ OCOP 4 sao VietGap Quanh năm

151 PHÚ MINH TRÀ OCOP 4 sao VietGap Quanh năm

152 PHÚ HÒA TRÀ OCOP 4 sao VietGap Quanh năm

153

HTX nông sản và 

ong mật Tam Hợp 

Phú Lương

Xã Ôn Lương, 

Huyện Phú Lương

MẬT ONG RỪNG 

PHÚ LƯƠNG
OCOP 3 sao ATVSTP Tháng 3;9

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Thị Chiến 

0948.644.705

154
Cơ sở Nguyễn 

Đức Hải

Xã Thượng Đình, 

huyện Phú Bình
NEM BÙI HẢI TUYẾT OCOP 3 sao ATVSTP Quanh năm

Chủ cơ sở: Nguyễn 

Đức Hải: 

0917.362.266

HTX chè sạch 

Quang Minh

Xã Phú Cương, 

Huyện Đại Từ

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Quang 

Minh 0387.815.666

Xã Phú Xuyên, 

Huyện Đại Từ

HTX  Trà Tuất 

Thoi

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Văn Thuận 

0979.359.965



155
LINH CHI SỪNG 

HƯƠU HỮU CƠ
OCOP 4 sao HỮU CƠ

156 NẤM TUYẾT OCOP 3 sao HỮU CƠ

157
NẤM HƯƠNG 

ĐÔNG CÔ
OCOP 4 sao HỮU CƠ

Công ty TNHH 

công nghệ sinh 

học Phú Gia

Thị trấn Hùng 

Sơn, huyện Đại Từ

Chủ tịch 

HĐQT/Giám đốc: 

Nguyễn Thị Hoa 

0962.222.288
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